KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG TẠI “LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH TOÀN QUỐC - 2022”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

GIẢI DIỄN VIÊN:
1. Huy chương Vàng: 31 giải
	STT
	TÊN DIỄN VIÊN
	VAI DIỄN
	VỞ DIỄN
	ĐƠN VỊ

	1
	NSND Trịnh Hồng Lựu
	O Duyên (Chủ tịch Huyện )
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	2
	NSƯT An Ninh
	Ông Đức (Phó chánh thanh tra)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	3
	NSƯT Đức Lam
	Ông Phương (Giám đốc công ty)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	4
	Mạnh Linh
	Vua Đinh Tiên Hoàng
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	5
	NSƯT Lộc Huyền
	Dương Vân Nga
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	6
	Bảo Châu
	Trọng Thủy
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Cao Phước
	La sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	8
	Ngọc Giàu
	Mỵ Châu
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	9
	NSƯT Thanh Loan
	Bà Ngà
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	10
	Phương Phú
	Trần Văn Kỷ
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	11
	Thanh Nguyên
	Phương
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	12
	NSND Ánh Dương
	Khúc Thừa Dụ
	Tam khúc Chúa
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	13
	Quang Hưng
	Quang
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	14
	NSƯT Phong Thủy
	Huệ Phi
	Hóa nhật muôn dân
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	15
	NSƯT Văn Lanh
	Lê Hoàn
	Hoàng đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	16
	Thúy Ngư
	Dương Vân Nga
	Hoàng đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	17
	NSND Trần Minh Tuệ
	Ông Hải (nguyên CT Huyện)
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	18
	Trịnh Thế Thủy
	Khúc Thừa Mỹ
	Tam khúc Chúa
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	19
	Thu Trang
	Nhị phi, Hoàng Thái Hậu 
Trần Thị Đang
	Sương phủ Hoàng cung
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	20
	NSƯT Lưu Thành Vinh
	Quyền (Chồng o Duyên)
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	21
	Phạm Lệ
	Tú Anh
	Hồn thiêng sông núi
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	22
	Quang Việt
	Thượng Hoàng Trần Nhân Tông
	Ni sư Hương Tràng
	Đoàn ca kịch Quảng Nam

	23
	Tuấn Hiệp
	Thập đạo tướng quân Lê Hoàn
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	24
	Phan Thu
	Ông Cương
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	25
	NSƯT Thanh Bình
	Thái Hậu Nguyễn Thị Anh
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	26
	Thùy Dung
	Châu Đang
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	27
	Trọng Thành
	Vua Minh Mạng
	Hóa nhật muôn dân
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	28
	Quốc Tuấn
	Bùi Đắc Tuyên
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	29
	Lê Thế Ngọc
	Lê Văn Duyệt
	Ngược sóng
	Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

	30
	Thái Phiên
	Vua Lê Thánh Tông
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	31
	NSƯT Tạ Dương
	Long (Kỹ sư)
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An




2. Huy chương Bạc: 40 giải
	STT
	TÊN DIỄN VIÊN
	VAI DIỄN
	VỞ DIỄN
	ĐƠN VỊ

	1
	Kim Tiển
	Diễm Thúy
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	2
	NSƯT Nguyễn Thị Quyên
	Khúc Thị Ngọc
	Tam khúc Chúa
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	3
	Minh Tiến
	Đại sư Khuông Việt
	Hoàng đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	4
	Thanh Tùng
	Nam Việt Vương Đinh Liễn
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	5
	Nguyễn Phong
	Lê Toàn Trung
	Hồn thiêng sông núi
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	6
	Kiều My
	Hoàng Dung
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	7
	NSƯT Văn Ngàn
	Phạm Cự Lượng
	Hoàng đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	8
	NSƯT Xuân Hùng
	Bá Xảo
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	9
	NSƯT Huỳnh Thị Minh Hải
	Trần Thị Đang
	Ngược sóng
	Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

	10
	NSƯT Trần Văn Long
	Khúc Hạo
	Tam khúc Chúa
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	11
	Thanh Phương
	Công chúa Phất Kim
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	12
	NSƯT Linh Hiền
	Thục Phán
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	13
	NSƯT Minh Thành
	Ngọc Anh (Con gái ông Đức)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	14
	NSƯT Phan Văn Quang
	Phạm Đăng Hưng
	Ngược sóng
	Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

	15
	Thúy Thỏa
	Như Thị
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	16
	Hải Lý
	Bà Giang (Vợ ông Phương)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	17
	NSƯT Lê Hải Vân
	Quách Ẩn
	Tam khúc Chúa
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	18
	Anh Đào
	Hạnh Quyên
	Hồn thiêng sông núi
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	19
	Thanh Mai
	Bà Loan
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	20
	NSƯT Đình Trung
	Thành
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	21
	Hiển Lợi
	Trung
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	22
	Hồng Chuyên
	Bà Mai (Vợ ông Đức)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	23
	Đình Tiến, Đình Thuận
	Ngô Nhật Khánh
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	24
	NSƯT Kim Khiêm
	Đặng Phu Nhân
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	25
	Vũ Bảo
	Huân
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	26
	Hùng Nhật
	Chế Mân (Jaya Simhavarman III)
	Ni sư Hương Tràng
	Đoàn ca kịch Quảng Nam

	27
	Trần Thị Gái
	Thái Hậu Ngọc Giao
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	28
	Thiên Huế
	Thu Hà (Con gái o Duyên)
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	29
	Trần Thị Kim Oanh
	Tống Thị Quyên
	Ngược sóng
	Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

	30
	Đăng Hữu
	Tô Đại
	Hồn thiêng sông núi
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	31
	Hữu Thể
	Ông Canh
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	32
	Ngọc Uyên
	Huyền Trân (Paramecvari)
	Ni sư Hương Tràng
	Đoàn ca kịch Quảng Nam

	33
	NSƯT Ái Ly
	Hoàng Hậu Tống Thị Lan
	Sương phủ Hoàng cung
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	34
	Cẩm Nhung
	Hạ Kiều
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	35
	Hoàng Hà
	Ông Tơ
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	36
	Thanh Sơn
	Thượng thư Bộ lễ 
Phạm Đăng Hưng
	Sương phủ Hoàng cung
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	37
	Thái Anh
	Thái úy Lê Lăng
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	38
	Chí Cường
	Lê Văn Hưng
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	39
	NSƯT Kiều Oanh
	Hiền Phi
	Hóa nhật muôn dân
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	40
	Sơn Hà
	Hoàng Đế Minh Mạng
	Sương phủ Hoàng cung
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa




3. Huy chương Đồng: 20 giải
	STT
	TÊN DIỄN VIÊN
	VAI DIỄN
	VỞ DIỄN
	ĐƠN VỊ

	1
	Phạm Văn Rõ (Hoài Tâm)
	Nguyễn Ánh
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	2
	Thành Việt
	Võ Văn Dũng
	Cô thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	3
	Cộng Hòa
	Hầu Nhân Bảo
	Hoàng đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	4
	Ngọc Nhân
	Quốc công Nguyễn Lê
	Vua thánh triều Lê
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	5
	Thái Duy Hải
	Ông Tủn
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	6
	Minh Khương
	Nhan Tấn
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	7
	Ngô Cường
	Nguyễn Bặc và Từ Mục
	Truyện ngoài chính sử "Làm vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	8
	Phương Tính
	Hoàng Hậu Salimah
	Ni sư Hương Tràng
	Đoàn ca kịch Quảng Nam

	9
	Hữu Hải
	Nguyễn Ánh
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	10
	Đông Hồ
	Triệu Đà
	Chiếc áo thiên nga
	Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố Hồ Chí Minh

	11
	Vy Phương
	Nguyễn Huệ
	Phượng hoàng Trung Đô
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

	12
	Ngọc Quốc
	Tể tướng Sulayman
	Ni sư Hương Tràng
	Đoàn ca kịch Quảng Nam

	13
	Quỳnh Lê
	Vi Mai (Con gái ông Tủn)
	Cánh cò trong bão
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	14
	Minh Thuận
	Bà Phương
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	15
	Duy Thanh
	Dũng (Con trai ông Phương)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	16
	Diệu Hiền
	Kim Song
	Chợ đời
	Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế

	17
	La Tuấn
	Lê Tưng
	Hồn thiêng sông núi
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế

	18
	Công Mạnh
	Hùng
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	19
	Việt Anh
	Hân (Kế toán)
	Vầng sáng
	Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

	20
	Mỹ Hương
	Người hầu Hạnh Thảo
	Sương phủ Hoàng cung
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa


GIẢI TÁC GIẢ, ĐẠO DIỄN, NHẠC SỸ, HỌA SỸ, BIÊN ĐẠO MÚA XUẤT SẮC:
	STT
	THÀNH PHẦN SÁNG TẠO
	TÊN CÁ NHÂN
	VỞ DIỄN
	ĐƠN VỊ

	1
	Tác giả xuất sắc
	Văn Trọng Hùng
	Cô Thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

	2
	Đạo diễn xuất sắc
(Thể loại Tuồng)
	NSND Hoài Huệ
	Truyện ngoài chính sử
"Làm Vua"
	Nhà hát Tuồng Việt Nam

	3
	Đạo diễn xuất sắc
(Thể loại Dân ca)
	NSƯT Bùi Như Lai
	Đi qua ngày giông bão
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

	4
	Nhạc sỹ xuất sắc
	NSƯT Thành Nam
	Hoàng Đế Lê Đại Hành
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa

	5
	Họa sỹ xuất sắc
	Trần Hồng Vân
	Chiếc áo Thiên Nga
	Nhà hát Nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh

	6
	Biên đạo múa
	Đỗ Thị Kim Tiển
	Cô Thần
	Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định





